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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 899/2023/QĐPT - DS      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

GI I QUYẾT VIỆC  H NG C O ĐỐI VỚI  

QUYẾT ĐỊNH T M Đ NH CHỈ GI I QUYẾT V   N   N    

TÒA  N NH N   N THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                               

Th m phán - Ch  t   phi n h p        T      c    n  

Cá  Th m phán:                          Ôn  Tr  n  Văn  iền 

                                                    Ôn  Tr  n  Việt  ồn  

Th     T   án ghi  i n   n phi n h p: Ôn     Đ n  Qu ện 

  i  i n  i n  i m sát nh n   n Thành phố Hồ Chí Minh th m gi  

phi n h p     Mai T   T an   òa -  i m s t vi n  

                                  NH N TH Y  

T i Qu  t   n  t m   n  c    i i qu  t v   n d n s  số 08/2023/QĐST-

 S n    05 t  n  6 năm 2023 c a Tòa  n n  n d n qu n  ò V p  T  n  p ố 

 ồ     Min     căn c  v o c c  iều 214  215 v  219 c a     u t Tố t n  d n 

s  năm 2015 qu  t   n  t m   n  c   việc  i i qu  t v   n d n s  về việc 

 Tran  c  p   p  ồn  t n d n ”,  i a:  

-   u  n   n: Ngân hàng TMCP Q (t n vi t tắt l  V1);   a c   tr  sở 

c  n  t i Tần  A (tần  trệt) v  Tần     Tòa n   S - A P  P  ờn     Qu n A  

T  n  p ố  ồ     Min . 

   ời   i diện t eo    qu ền: Ông   u ễn   i T, ông   u ễn Xuân N, 

ông   u ễn Đ c Tu n A, ông  uỳn  Văn  ; c  c v :   n b     n   n   T eo 

 i      qu ền số 121563 23 n    21/08/2023  

-      n: Ôn    u ễn Văn Đ và bà Tô T    ; cùn  t m trú t i: số F 

  ờn     P  ờn  A  qu n    T  n  p ố  ồ     Min . 

-    ời có qu ền l i  n  ĩa v  li n quan: 

1. Ông    Văn Đ1  

2. Bà  uỳn  T   Mỹ   

3. Ông   u An   

5. Bà Trần  ồn    

6. Cháu   u Đ c T1  sin  năm 2022 (con c a ôn  C và bà G) 
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7. Ông Trần Văn T2 

8. Bà Trần  ồn  V 

9. Bà    u  iều T3 

10. Bà Trần   c  P 

11. Bà  ao T   T u   

12. Ông   u ễn   u  1 

13. Bà   u Trần   o T4 

14. Bà   u ễn T   P1 

15. Ông P  m    c  1 

16. Cháu P  m    c P2 (con ông H1 và bà P1). 

 ùn  c  trú t i   a c  : số     ờn     k u p ố    P  ờn     Qu n A  

T  n  p ố  ồ     Min . 

- Đ n n    13/6/2023 n u  n   n Ngân hàng TMCP Q có   n k  n  c o  

T i   n k  n  c o  Ngân hàng TMCP Q   u cầu Tòa  n c p p úc t  m     

 Qu  t   n  t m   n  c    i i qu  t v   n d n s   số 08/2023/QĐST- S n    

05 t  n  6 năm 2023 c a Tòa  n n  n d n qu n  ò V p    ti p t c  i i qu  t 

v   n   

- T i p i n   p  ôm na     i diện Viện ki m s t n  n d n t  n  p ố  ồ 

    Min   ề n   :  
 

* Về tố t n : T  m p  n    c p  n côn   i i qu  t v  việc d n s      

ban   n  Qu  t   n  mở p i n   p p úc t  m   ún  t ời   n t eo qu    n  t i 

Điều 286   TT S   ồ s  v  việc       c c u  n c o Viện ki m s t cùn  c p 

n  i n c u t eo qu    n   t  c  iện việc tốn    t c c Qu  t   n  c o c c b n 

   n  s   ầ      T i p i n   p  ôm na     i  ồn  xét xử p úc t  m  T   ký 

p i n tòa    t  c  iện  ún  c c qu    n  t i c c Điều 239  297  298  301  302  

303 v  305 c a    lu t tố t n  d n s  năm 2015 về việc xét xử p úc t  m    c 

   n  s     t  c  iện  ầ     qu ền v  n  ĩa v  tố t n  c a    t eo qu    n  

t i Điều 70  Điều 71  Điều 72  Điều 73 v  Điều 86    lu t tố t n  d n s  năm 

2015. 

* Về n i dun :      05/6/2023  Tòa  n n  n d n qu n  ò V p ban   n  

qu  t   n  t m   n  c    i i qu  t v   n số 08/2023/QĐST-DS. Ngày 7/6/2023 

  i diện    qu ền c a    n   n     n  n    c Qu  t   n  t m   n  c   tr n  

     13/6/2023    n   n  có   n k  n  c o  căn c   iều 273   TT S năm 

2015    n k  n  c o còn tron  t ời   n lu t   n  n n    c xem xét  Xét t     

   có căn c   i i qu  t v   n  Tòa  n n  n d n qu n  ò V p    ban   n  Qu  t 

  n  t m   n  c   với lý do cần   i b n vẽ  iện tr n  t  c t  t i s n t   c  p l  

có căn c   do  ó  ề n    c p p úc t  m b c k  n  c o c a n u  n   n v   i  

n u  n Qu  t   n  t m   n  c   số 08/2023/QĐST- S n    05/6/2023 c a Tòa 

 n n  n d n qu n  ò V p   
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X T TH Y   

Tòa  n n  n d n qu n  ò V p - T  n  p ố  ồ     Min     ban hành 

qu  t   n  t m   n  c    i i qu  t v   n số 08/2023/QĐST-DS n    05 t  n  6 

năm 2023, với lý do t m   n  c   l : " ăn c  bi n b n xem xét t  m   n  t i c ỗ 

l p n    28/4/2023  Tòa  n ban   n  Qu  t   n    u cầu cun  c p t i liệu  

c  n  c  số 717/2023/QĐ -   T     n    17/5/2023   o  ó  cần   i b n vẽ 

 iện tr n  t  c t  t i s n t   c  p l  n     t t i   a c   số     ờn     k u p ố 

   P  ờn     Qu n A." 

Đ n n    07/6/2023   i diện t eo    qu ền c a    n   n     n  n    c 

Qu  t   n  t m   n  c   tr n v  n    13/6/2023    n   n  có   n k  n  c o 

  u cầu Tòa  n c p p úc t  m     to n b  qu  t   n  t m   n  c    i i qu  t v  

 n số 08/2023/QĐST-DS n    05 t  n  6 năm 2023 c a Tòa  n n  n d n qu n 

 ò V p  T  n  p ố  ồ     Min   
 

 ăn c   iều 273   TT S năm 2015    n k  n  c o c a n u  n   n còn 

tron  t ời   n lu t   n  n n    c xem xét t eo qu    n   
 

T i p i n   p  ôm na  n  ời k  n  c o vẫn  i  n u  n   u cầu k  n  c o 

v  k ôn  n p t  m t i liệu  a  c  n  c  mới    c  n  min  c o   u cầu k  n  

c o c a m n  n o i c c t i liệu       c  iao n p t i kèm t eo   n k  n  c o t i 

c p s  t  m  
 

Xét k  n  c o c a    n   n  về việc k  n  c o   u cầu to n b  Qu  t 

  n  t m   n  c    i i qu  t v   n n u tr n  n  n t   :      28/4/2023 Tòa  n 

n  n d n qu n  ò V p    ti n   n  xem xét t  m   n   t i c ỗ  ối với t i s n 

t   c  p t i   a c   số     ờn      p3  P     Qu n A t    iện tr n  t i s n t   

c  p    có t a   ổi so với  i   c  n  n  n  Đ  có c  sở  i i qu  t v   n  n    

17/5/2023 Tòa  n ban   n  Qu  t   n  số 717/2023/QĐ về việc   u cầu cun  

c p t i liệu  c  n  c ; T eo  ó    u cầu    n   n  cun  c p c o Tòa  n qu n   

t i liệu c  n  c :   n vẽ  iện tr n  t  c t  c a t i s n t   c  p    n vẽ p  i c i 

ti t  c  t   p ần x   d n  t  m v  p  i    c du ệt n i n  iệp c a c  quan có 

t  m qu ền   ăn c  qu  t   n    u cầu cun  c p  c  n  c  n u tr n    n   n  

   ti n   n  k  o s t  o vẽ l i  iện tr n  t i s n  Tu  n i n  t eo Đ n tr n  b   

v o n    29/5/2023 c a n  ời   i diện    qu ền c a    n   n   ửi c o Tòa  n 

Tòa  n qu n  ò V p c o bi t l  k ôn  t   t  c  iện việc  o vẽ l i  iện tr n  

   c do c c c  n  n  an  qu n lý  sử d n  t i s n tr n có   n  vi c ốn   ối  

k ôn    p t c  T i p i n   p  ôm na  t   n  ời   i diện    qu ền c a    n 

  n  tr n  b   p  a    n   n  c    i  01 b n c  n   i   c  n  n  n  ối t i s n 

t   c  p số 226   ờn   T05   p3  P     Qu n A  k ôn  kèm t eo b n vẽ  iện 

tr n  c a t i s n t   c  p     
 

T eo qu    n  t i k o n 2 Điều 106   TT S qu    n :  2. Tr ờng hợp 

đ ơng sự đã áp  ụng  á   i n pháp  ần thiết đ  thu thập tài li u,  hứng  ứ mà 

vẫn  hông th  tự mình thu thập đ ợ  thì  ó th  đề nghị T   án r  quyết định y u 

 ầu  ơ qu n, tổ  hứ ,  á nh n đ ng l u giữ, qu n l  tài li u,  hứng  ứ  ung  ấp 
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 ho mình hoặ  đề nghị T   án tiến hành thu thập tài li u,  hứng  ứ nhằm   o 

đ m  ho vi   gi i quyết vụ vi     n sự đúng đắn..”. Tron  tr ờn    p n    n u 

n   n u  n   n k ôn  t   t  c  iện việc  o vẽ n     u cầu c a Tòa  n  t   có 

t    ề n    Tòa  n ti n   n  t u t  p c c t i liệu  c  n  c  n ằm b o   m c o 

việc  i i qu  t v   n l  p ù   p  k  c  quan t eo qu    n  c a p  p lu t   
 

  o  ó  c p p úc t  m k ôn  có c  sở    c  p n  n k  n  c o c a Ngân 

hàng TMCP Q  Đối với lời  ề n    c a v    i diện Viện ki m s t n  n d n 

T  n  p ố  ồ     Min  t i p i n   p   u cầu c p p úc t  m  i  n u  n Qu  t 

  n  t m   n  c   số 08/2023/QĐST- S n    05/6/2023 c a Tòa  n n  n d n 

qu n  ò V p - T  n  p ố  ồ     Min  l  p ù   p n n có căn c  c  p n  n  

-  ăn c  v o  iều 314 c a    lu t Tố t n  d n s  năm 2015;  

-  ăn c       qu  t số 326/2016/U TVQ 14 n    30/12/2016 c a Ủ  

ban t  ờn  v  Q1; 

QUYẾT ĐỊNH  

1.  i  n u  n Qu  t   n  t m   n  c    i i qu  t v   n d n s  số 
08/2023/QĐST- S n    05 t  n  6 năm 2023 c a Tòa  n n  n d n qu n  ò 

V p  T  n  p ố  ồ     Min    

2. Án p   d n s  p úc t  m: Ngân hàng TMCP Q (t n vi t tắt l  V1) p  i 

n p  n p   d n s  p úc t  m l  300 000  ồn      c c n trừ v o số tiền 300 000 

 ồn  t m  n   n p      n p t i  i n lai t u tiền t m  n   n p   số 

AA/2023/0011887 n    26/06/2023 c a   i c c T i   n   n d n s  qu n  ò 

V p  T  n  p ố  ồ     Min (   n p xon )  

3. Qu  t   n  n   có  iệu l c p  p lu t k  từ n    ra qu  t   n   

 HỘI ĐỒNG X T PHÚC THẨM 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

 

    Trương Văn Hiền   Trương Việt Hồng          Lê Thị Ngọc Hương 

 

 

  

                                                        


